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Điểm 4Điểm chữĐiểm 10Số TCHọc phầnHòaTrần Minh
17DQ580302000
8

0F3.02.0Giáo dục QP-AN 2

0F3.53.0Giáo dục QP-AN 3

0F0.03.0Chuẩn đầu ra NN (AV3/6)

Điểm 4Điểm chữĐiểm 10Số TCHọc phầnNguyênKiều Thái
17DQ580302001
3

0F0.03.0Chuẩn đầu ra NN (AV3/6)

0F2.52.0Giáo dục QP-AN 2

0F2.84.0Cơ học công trình

0F3.42.0Địa chất công trình

0F3.83.0Cấu tạo kiến trúc

0F0.01.0ĐA. Kết cấu BTCT 1

0F2.33.0Kế toán trong DNXD 1

0F0.01.0ĐA. Kỹ thuật thi công CTR

0F3.01.0ĐA. Nền và móng

0F2.52.0Dự toán xây dựng công trình

0F0.03.0Kinh tế xây dựng 2

0F0.03.0QL tiến độ & ch.lượng CTXD

0F0.03.0Tin ƯD ngành QLXD

Điểm 4Điểm chữĐiểm 10Số TCHọc phầnQuỳnhNguyễn Ngọc Lôi
17DQ580302001
6

0F3.01.0ĐA. Nền và móng

0F3.52.0Giáo dục QP-AN 2

0F2.13.0Hình học họa hình

0F2.82.0Cơ học cơ sở 1

0F3.12.0Toán cao cấp A1

0F0.03.0Chuẩn đầu ra NN (AV3/6)

Điểm 4Điểm chữĐiểm 10Số TCHọc phầnToànNguyễn Nhật
17DQ580302002
1

0F3.52.0Giáo dục QP-AN 2

Điểm 4Điểm chữĐiểm 10Số TCHọc phầnToànLưu Minh
17DQ580302002
2

0F3.23.0Hình học họa hình

0F3.52.0Vẽ kỹ thuật

0F2.32.0Cơ học cơ sở 1

0F3.03.0Kết cấu công trình
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0F3.74.0Cơ học công trình

0F0.03.0Chuẩn đầu ra NN (AV3/6)

Điểm 4Điểm chữĐiểm 10Số TCHọc phầnVinhLê Văn
17DQ580302002
5

0F0.03.0Chuẩn đầu ra NN (AV3/6)

0F1.43.0Trắc địa

0F2.83.0Anh văn 2

0F2.22.0Giáo dục QP-AN 2

Điểm 4Điểm chữĐiểm 10Số TCHọc phầnLinhĐỗ Tấn
17DQ580302002
8

0F2.33.0Anh văn 1

0F0.01.0ĐA. Nền và móng

0F0.03.0Chuẩn đầu ra NN (AV3/6)

0F0.02.0An toàn lao động

Điểm 4Điểm chữĐiểm 10Số TCHọc phầnPhiNguyễn Hoàng
17DQ580302003
1

0F0.03.0Chuẩn đầu ra NN (AV3/6)

0F2.03.0Nền và móng

0F3.12.0Dự toán xây dựng công trình

0F2.92.0Địa chất công trình

0F3.63.0Kế toán trong DNXD 1

0F2.12.0Cơ học cơ sở 1

0F3.12.0Kinh tế học

0F3.93.0Hình học họa hình

Điểm 4Điểm chữĐiểm 10Số TCHọc phầnĐanNgô Tiểu
17DQ580302003
2

0F0.03.0Chuẩn đầu ra NN (AV3/6)

0F3.92.0Đấu thầu trong H.động XD

Phú Yên, ngày ... tháng ... năm 20...

NGƯỜI LẬP BẢNG TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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